
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   BỆNH VIỆN NHI                  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

  

Số:         /BVN-TCHC       Lâm Đồng, ngày        tháng 11 năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm Văn 

phòng phẩm năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng; Địa chỉ: Số 57 Thánh 

Mẫu, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Đỗ Thái Châu; Chức vụ: Nhân viên Phòng Tổ chức – Hành chính; Số 

điện thoại: 02633 565519; Email: hanhchinhbvnhi@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Nhi tỉnh 

Lâm Đồng; Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, Phường 7, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng; 

- Nhận qua email: hanhchinhbvnhi@gmail.com. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 08 tháng 11 năm 2024 đến trước 

10h00 ngày 18 tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 11 
năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Phụ lục kèm theo 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 
- Tổ IT (website,facebook BV); 

- Lưu: VT, TCHC.    

 

            Nguyễn Văn Thiên 
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PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số       /BVN-TCHC ngày      /11/2024 của Bệnh viện Nhi             

tỉnh Lâm Đồng) 
 

STT Tên hàng hóa ĐVT 
Mã hàng/ 

xuất xứ 

 Số  

lượng  

1 Bấm giấy số 10  Cái  Deli         25  

2 Bấm kim đại  Cái 
FO-BS02  

Thiên Long 
          3  

3 Băng keo 2 cm  Cuộn  Việt Nam           9  

4 Băng keo 5 cm  Cuộn  Việt Nam         53  

5 Băng keo dán gáy 3 cm  Cuộn  Vith Tape           8  

6 Băng keo dán gáy 5 cm  Cuộn  Vith Tape         11  

7 Băng keo dán thùng  Cuộn  Việt Nam           6  

8 Bìa 3 dây  Cái  Thảo Linh         36  

9 Bìa bóng kính A4  Xấp  Việt Nam           5  

10 Bìa còng lưu hồ sơ 7 cm  Cái  
70F4 FO-BC14 

Thiên Long 
        66  

11 Bìa đựng hồ sơ 40 lá Quyển 
 FO-DB02 

Thiên Long 
          5  

12 Bìa hộp simili 10 cm  Cái  Trà My         32  

13 Bìa hộp simili 15 cm Cái Trà My         15  

14 Bìa hộp simili 7 cm Cái Trà My         10  

15 Bìa lá A4  Cái  
FO-CH03 

Thiên Long 
      208  

16 Bìa nhựa 2 kẹp  Cái  
FO-CF01 

Thiên Long 
          8  

17 Bìa nhựa cây  Cái  
FO-RC01 

Thiên Long 
          9  

18 Bìa nhựa có nút  Cái  
FO-CBF02 

Thiên Long 
      188  

19 Bìa trình ký đơn A4  Cái  
FO-CB04 

Thiên Long 
          5  

20 Bút chì 3B  Cây  Deli         23  

21 Bút chì kim Cây Deli           6  

22 Bút dạ quang   Cây  
FO-HL02 

Thiên Long 
        34  

23 Bút để bàn  Cây  
PH-02 

Thiên Long 
        46  

24 Bút đen  Cây  
FO-024 

Thiên Long 
        22  

25 Bút đỏ  Cây  
FO-024 

Thiên Long 
      136  

26 Bút ký dành cho lãnh đạo  Cây  
BL60 

Nhật Bản 
        14  

27 Bút phốt không phai  Cây  FO-PM09         19  



STT Tên hàng hóa ĐVT 
Mã hàng/ 

xuất xứ 

 Số  

lượng  

Thiên Long 

28 Bút phốt viết bảng   Cây  
WB-03 

Thiên Long 
        25  

29 Bút sắt viết kính đỏ  Cây  Thiên Long         14  

30 Bút sắt viết kính xanh  Cây  Thiên Long       129  

31 Bút xanh  Cây  
FO-024 

Thiên Long 
   1.744  

32 Bút xóa   Cây  
CP-02 

Thiên Long 
        22  

33 Bút xóa kéo Cái Plus 105T           6  

34 Chổi cọ rửa ống nghiệm 15 cm Cái Việt Nam         10  

35 Chổi cọ rửa ống nghiệm 40 cm Cái Việt Nam         10  

36 Chổi quét bụi máy Cái 
SP588 

Việt Nam 
        12  

37 Dao lam  Lưởi  Roma       140  

38 Dây nhựa rút đóng hồ sơ 20 cm Bịch Việt Nam           3  

39 Dây nhựa rút đóng hồ sơ 40 cm Bịch Việt Nam           4  

40 Đèn pin sạc điện nhỏ dùng khám bệnh  Cái  
T1  

Trung Quốc 
        25  

41 Đồng hồ treo tường  Cái  Việt Nam           8  

42 Giấy in bóng khổ A4 xấp 50 tờ Xấp 
ATP 

Việt Nam 
        11  

43 Giấy làm bìa   Xấp  Việt Nam         12  

44 Giấy note 38 mm x 76 mm  Xấp  GS-02         15  

45 Giấy note 5 màu (Memo paper)   Xấp  Deli         34  

46 Giấy note 76 mm x 76 mm  Xấp  GS-01           7  

47 Giấy vi tính A3   Ram 
Supreme 

Thái Lan 
          2  

48 Giấy vi tính A4   Ram  
Supreme 

Thái Lan 
      772  

49 Giấy vi tính A5  Ram 
Supreme 

Thái Lan 
      786  

50 Gôm  Cục  
Pentel  

ZEH-03N 
        28  

51 Gọt bút chì  Cái  Deli         17  

52 Hồ dán  Tube  Queen    1.011  

53 Hộp chì kim  Hộp Deli           6  

54 Kệ nhựa đựng hồ sơ  Cái  Việt Nam         13  

55 Keo 502   Tube  Thuận Phong           4  

56 Kéo văn phòng 17 cm  Cái  Deli 0603            9  

57 Kéo văn phòng 21 cm  Cái  Deli 6010          20  

58 Kẹp giấy 15 mm  Hộp  No 105         33  

59 Kẹp giấy 19 mm  Hộp  No 107         34  

60 Kẹp giấy 25 mm  Hộp  No 111         26  



STT Tên hàng hóa ĐVT 
Mã hàng/ 

xuất xứ 

 Số  

lượng  

61 Kẹp giấy 32 mm  Hộp  No 155         17  

62 Kẹp giấy 51 mm  Hộp  No 260         16  

63 Khay mực dấu  Hộp  
Shiny SP-3 

Đài Loan 
          5  

64 Kim bấm số 10  Hộp  
FO-STS02 

Thiên Long 
      185  

65 Kim bấm số 23/10  Hộp  
KW-Trio 

Đài Loan 
          7  

66 Kim bấm số 23/13 Hộp 
KW-Trio 

Đài Loan 
          6  

67 Kim bấm số 23/20 Hộp 
KW-Trio 

Đài Loan 
          6  

68 Kim kẹp giấy  Hộp  C62         30  

69 Máy tính Casio  Cái  
MX-120B 

Trung Quốc 
          6  

70 Mực dấu đỏ  Lọ  
Shiny S-62 

Đài Loan 
        19  

71 Mực dấu xanh   Lọ  
Shiny S-62 

Đài Loan 
        20  

72 Nilon bao vở khổ 80 cm Mét Việt Nam           8  

73 Pin bỏ máy đường huyết Acucheck Cục CR2032           7  

74 Pin bỏ máy tính Casio Cục Maxcell           9  

75 Pin cực tiểu   Cục  Maxcell       118  

76 Pin tiểu  Cục  Maxcell       223  

77 Pin trung  Cục  Maxcell         80  

78 Sáp đếm tiền  Hủ  Việt Nam           7  

79 Sổ bìa đen 15cm x 20 cm  Cuốn  Việt Nam         17  

80 Sổ bìa đen 20 cm x 30 cm  Cuốn  Việt Nam           4  

81 Sổ công văn đến  Cuốn  Việt Nam           1  

82 Sổ công văn đi  Cuốn  Việt Nam           4  

83 Tampon, khay mực cho con dấu (S-222) Cái 
Shiny 

Đài Loan 
          4  

84 Tampon, khay mực cho con dấu (S-842) Cái 
Shiny 

Đài Loan 
          6  

85 Tampon, khay mực cho con dấu (S-844) Cái 
Shiny 

Đài Loan 
          4  

86 Thước kẻ 20cm  Cây  Việt Nam         27  

87 Thước kẻ 50cm  Cây  Việt Nam         12  

88 Túi sơ mi lỗ A4  Tập  
Plus 

Nhật Bản 
        13  

89 Vở 100 trang  Cuốn  
Vĩnh Tiến 

Việt Nam 
        18  

90 Vở 200 trang  Cuốn  
Vĩnh Tiến 

Việt Nam 
        15  
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